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PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 ĐIỂM)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

QUA ĐÈO NGANG
		Bà Huyện Thanh Quan
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
Lom khom dưới núi, tiều vài chú
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
     (Hợp tuyển thơ văn Việt Nam, tập IV, NXB Văn hóa, Hà Nội, 1963)
Chú thích: 
Tác giả: Bà Huyện Thanh Quan tên thật là Nguyễn Thị Hinh, quê quán ở làng Nghi Tàm, phủ Hoài Đức nay là Hà Nội. Bà là một trong những nữ thi sĩ nổi bật của văn học Việt Nam thời kỳ cuối nhà Lê – đầu nhà Nguyễn. Thơ của bà thường mang âm hưởng buồn thương, hoài cổ, thể hiện tâm sự của người phụ nữ tài hoa sống trong thời buổi loạn lạc. Phong các thơ trang nhã, giàu hình ảnh và cảm xúc.
Hoàn cảnh sáng tác: Bài thơ được sáng tác khi bà trên đường vào kinh đô Phú Xuân (Huế) để nhậm chức Cung trung giáo tập (Nữ quan dạy học cho công chúa).

[bookmark: _Hlk212668193]Câu 1 (2 điểm). Xác định thể thơ của bài thơ trên và nêu căn cứ xác định
[bookmark: _Hlk212668222]Câu 2 (2 điểm). Chỉ ra và phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ đảo ngữ trong hai câu thơ in đậm.
Câu 3 (1 điểm). Kết thúc bài thơ, tác giả viết:“Một mảnh tình riêng, ta với ta”. Em hiểu cụm từ “ta với ta” như thế nào?
Câu 4 (1 điểm). Từ tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ, em thấy mình cần làm gì để thể hiện tình cảm của bản thân với gia đình? 
(Trình bày bằng đoạn văn khoảng 5 -7 câu)
II. PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 400 chữ)  phân tích bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.

Chúc các em làm bài tốt!
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Phần I. Đọc hiểu (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1
	- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật
- Căn cứ: 
+ 8 câu, mỗi câu 7 chữ
+ Niêm: Các cặp câu 1-8; 2-3; 4-5; 6-7 : cùng thanh với nhau
+ Luật: Tiếng thứ hai của câu 1 “ tới”- thanh trắc, vì vậy bài thơ được viết theo luật trắc
+ Vần: gieo vần bằng ở cuối câu 1,2,4,6,8 ( tà-hoa-nhà-gia-ta)
+ Nhịp: Nhịp 4/3
	1.0
1,0







	Câu 2
	- Biện pháp nghệ thuật: Đảo ngữ “lom khom”, “lác đác”, “tiều vài chú”, “chợ mấy nhà”
- Tác dụng: 
+ Giúp câu thơ thêm sinh động, tăng tính gợi hình, biểu cảm.
+ Nhấn mạnh dáng vẻ nhỏ bé của mấy chú tiều, sự thưa thớt của mấy ngôi nhà chợ; thể hiện sự vắng vẻ, ít ỏi của sự sống con người nơi Đèo Ngang mênh mông, góp phần làm nổi bật sự hoang vu, vắng vẻ của cảnh vật.
+ Góp phần thể hiện tâm trạng của nhân vật trữ tình.
	   0,5
1,5







	Câu 3
	- Cụm từ “ta với ta”: nhân vật trữ tình một mình đối diện với chính mình, không có người bầu bạn.
- Thể hiện tâm trạng cô đơn gần như tuyệt đối của nhân vật trữ tình giữa khung cảnh Đèo Ngang mênh mông.
	0,5


0,5

	Câu 4
	-Về hình thức:
+ Đảm bảo hình thức đoạn văn
+ Đảm bảo số câu : 5-7 
+ Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt…
- Về nội dung : Học sinh nêu được các hành động cần thể hiện và lí giải phù hợp 
	0,25



0,75


Phần II. Viết (4,0 điểm) 
	
	Viết bài văn phân tích bài thơ  “Qua Đèo Ngang”
	4,0

	
	a. Đảm bảo về hình thức : một bài văn phân tích một tác phẩm thơ, bố cục 3 phần : MB , TB , KB  
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề :
 Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
	0,25

	
	c. Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
1. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả Bà Huyện Thanh Quan 
- Giới thiệu về bài thơ “Qua Đèo Ngang” (hoàn cảnh ra đời, khái quát giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật…)
2. Thân bài
a. Bức tranh thiên nhiên và cuộc sống nơi đèo Ngang
- Không gian cảnh vật:
+ “Bóng xế tà” → thời điểm gợi buồn, làm nổi bật tâm trạng.
+ “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa” → thiên nhiên hoang sơ nhưng sống động, có sự sống vươn lên giữa núi rừng.
- Cuộc sống con người:
+ “Tiều vài chú”, “chợ mấy nhà” → đời sống thưa thớt, vắng vẻ.
+ Gợi không khí heo hút, đơn độc của một vùng đất xa xôi.
→  Làm nền cho tâm trạng của nhân vật trữ tình, cảm giác lạc lõng giữa thiên nhiên rộng lớn.

b.Tâm trạng cô đơn, nỗi niềm của tác giả
- Nỗi nhớ nước, thương nhà:
+ Hình ảnh ẩn dụ tiếng chim “quốc quốc”, “gia gia” → gợi âm thanh vang vọng của nỗi lòng yêu nước, thương nhà.
+ Chơi chữ tinh tế, chuyển âm thanh thành tâm trạng.
- Cảm giác cô đơn sâu sắc:
+ “Trời, non, nước” – không gian rộng nhưng không thể lấp đầy nỗi cô đơn.
+ “Một mảnh tình riêng ta với ta” → tự đối diện với chính mình, không ai thấu hiểu.
→ Tác giả không chỉ buồn vì cảnh mà còn vì thế sự, vì thân phận nhỏ bé giữa dòng đời.

c. Đặc sắc nghệ thuật
- Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật – kết cấu chặt chẽ, ngôn ngữ hàm súc, cổ kính.
- Bút pháp tả cảnh ngụ tình – cảnh vật phản ánh nội tâm.
- Ngôn ngữ tinh tế, giàu hình ảnh và cảm xúc.
- Sử dụng âm thanh (tiếng chim) làm biểu tượng cho tâm trạng.
- Giọng thơ nhẹ nhàng, sâu lắng → tạo không khí buồn man mác, cổ điển.
3. Kết bài
- Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
- “Qua Đèo Ngang” là bài thơ trữ tình đặc sắc, thể hiện tâm hồn yêu nước, yêu thiên nhiên và nỗi cô đơn sâu kín của người phụ nữ tài hoa thời xưa.
- Gợi suy nghĩ về thân phận con người trước thiên nhiên, thời cuộc và tình cảm với quê hương, đất nước.

	

0,25




0,75


















0,75








1,0




0,25


	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, diễn đạt lưu loát , dùng phương tiện liên kết câu ...
	0,25



	[bookmark: _Hlk212668408]Ban giám hiệu


Nguyễn Ngọc Lan
	Tổ trưởng


Doãn Thị Xuân Thanh
	Nhóm trưởng


Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	Người ra đề


Phạm Thanh Huyền



